
TT Diễn giải ĐV tính Số lượng  Đơn giá (đ)  Thành tiền (đ) Ghi chú

2.863.724.000

1
Kinh phí tiêm phòng vắc xin (dự kiến tiêm phòng tại các xã, phường 
chưa có dịch)

1.517.500.000

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi Liều           25.000 60.060        1.501.500.000

- Chi phí vận chuyển, bảo quản vắc xin Lượt                  40 400.000      16.000.000

2 Kinh phí phun khử trùng tiêu độc (dự kiến phun tại các xã có ổ dịch) 1.058.000.000

- Hoá chất phun KTTĐ lít             7.000 150.000      1.050.000.000

- Chi phí vận chuyển hoá chất đến xã Lượt                  40 200.000      8.000.000

3
Kinh phí Chốt kiểm dịch động vật tạm thời (dự kiến hoạt động trong 4 
tháng)

252.500.000

- Chi bồi dưỡng trực chốt (2 chốt x 05 người) 235.500.000

+ Ngày thường (10 người x 87 ngày x 150.000 đồng) Ngày 870 150.000 130.500.000

+ Ngày TB, CN, lễ tết (10 người x 35ngày x 300.000 đồng) Ngày 350 300.000 105.000.000

- Chi tiền điện Tháng 4 2.500.000 10.000.000

- Chi tiền nước Tháng 4 500.000 2.000.000

- Cước điện thoại, Internet Tháng 4 400.000 1.600.000

- Làm Barie Cái 2 300.000 600.000

- Biển báo chốt kiểm dịch Cái 4 500.000 2.000.000

- Chi tiền xăng dầu máy phun động cơ (4 tháng x 5 lít x 2 chốt) Lít                  40 20.000 800.000

4
Kinh phí cho công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh DTLCP (03 
đoàn x 5 người x 3 ngày x 02 lượt kiểm tra)

35.724.000

- Tiền xăng xe: 400 km/lượt x  0,22 L x 3 đoàn x 2 lượt lít                528 20.500 10.824.000             
- Tiền lưu trú: 5 người  x 3 ngày x 03 đoàn x 02 lượt ngày                  90 160.000 14.400.000             
- Tiền ngủ : 5 người x 2 tối  x 3 đoàn x 2 lượt tối                  60 175.000 10.500.000             

Phụ lục:

Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2025
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày      /9/2025 của UBND tỉnh Sơn La)

TỔNG CỘNG
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